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TUẦN 15-16– CÔNG NGHỆ 7
TUẦN 15, 16: NỘI DUNG GHI BÀI  
BÀI 15 :  LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
I.Làm đất nhằm mục đích gì:
Mục đích làm đất: làm cho đất tơi xốp tăng khả năng giữ nước chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh ẩn nấp trong đất.
II .Các công việc làm đất:

1. Cày đất:

- Xáo trộn lớp đất mặt làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.

2.Bừa và đập đất.

- Làm cho đất nhỏ,thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng
3.Lên luống.

- Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển.

- Quy trình lên luống:SGK T38

- Các loại cây trồng lên luống, Ngô, khoai, rau, đậu, đỗ
III. Bón phân lót.

- Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân theo quy trình.

- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc.

- Cày, bừa, lấp đất để vùi phân xuống dưới.
Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
I. Thời vụ gieo trồng

- Mỗi cây đều được gieo trồng vào một khoảng thời gian nhất định thời gian đó gọi là thời vụ.

1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng

- Khí hậu , loại cây trồng , tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi địa phương
2. Các vụ gieo trồng:

- Vụ đông xuân: Từ tháng 11 đến tháng 4- 5 Năm sau trồng lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, cây ăn quả, cây công nghiệp.

- Vụ hè thu: Từ tháng 4 đến tháng 7 trồng lúa, ngô, khoai.

- Vụ mùa: Từ tháng 6 đến tháng 11 trồng lúa, rau.

- Vụ đông: Từ tháng 9 đến tháng 12 trồng ngô, đỗ tương, khoai, rau.

III.Phương pháp gieo trồng.

1.Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, mật độ , khoảng cách và độ nông sâu.

2. Phương pháp gieo trồng.

- Gieo bằng hạt 

- Trồng bằng cây con 
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI KÌ I
Câu 1 :Thế nào là phương pháp lai tạo giống?
Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn với nhụy hoa cây dùng làm mẹ sau đó ,lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai.
Câu 2:Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống?

-Hạt giống phải đạt chuẩn : Khô, mẩy, không lẫn tạp chất, Không sâu bệnh.
- Nơi cất giữ phải  đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm.không khí thấp,phải kín.
-Trong quá trình bảo quản ,thường xuyên kiểm tra nhiệt độ,độ ẩm,sâu mọt để có biện pháp sủ lý kịp thời
+Có thể bảo quản hạt giống trong chum vại hoặc trong bao túi kín
+Hạt giống cũng có thể được bảo quản trong các kho lạnh có các thiết bị điều khiển tự động
Câu 3:Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?

Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.

Câu 4:Côn trùng là gì ? kể tên các loại côn trùng có lợi và côn trùng có haị mà em biết ?
-Côn trùng (sâu bọ) là lớp động vật chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng.Ngực mang 3đôi chân và thường có 2 đôi cánh ,đầu có 1 đôi râu

-Con trùng có hại:....
-Con trùng có lợi:....
Câu 5:Thế nào là bệnh cây ?Em hãy nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu ,bệnh phá hoại ?
-Bệnh của cây là trạng thái không bình thường về chưc năng, sinh lí, cấu tạo... của cây dưới tác động của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi.

-Khi bị sâu bệnh phá hại cây trồng thường thay đổi.

+ Cấu tạo, hình thái: Biến dạng lá, quả, gãy cành, thối củ, thân cành sần sùi...

+ Màu sắc: Trên lá, quả, có đốm đen, nâu vàng...

+Trạng thái: Cây bị héo rũ...
Câu 6:Em hãy trình bày ưu điểm ,nhược điểm khi sử dụng thuốc hoá học vào việc phòng trừ sâu bênh hại?
-Ưu điểm: diệt sâu bệnh nhanh

- Nhược điểm: Dễ gây ngộ độc cho người, cây trồng, vật nuôi... ô nhiễm môi trường, giết chết các sinh vật khác.

Câu 7:Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh?
-Sâu bệnh có ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng, phát triển của cây,chậm phát triển, năng suất cây trồng giảm, chất lượng nông sản thấp.

Câu 8:Em nêu vai trò của giống cây trồng?
-Giống tốt làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ,thay đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 9:Theo em để đạt giống cây trồng tốt cần đạt tiêu chí nào?

-Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

- Có chất lượng tốt

- Có năng suất cao và ổn định.

- Chống chịu được sâu bệnh.
Câu 10:Theo em bón phân vào đất có tác dụng gì?
-Nhờ có phân bón, đất phì nhiêu hơn, có nhiều chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển, sinh trưởng tốt cho năng suất cao, chất lượng tốt
CÁC EM ÔN BÀI ĐỂ KIỂM TRA CUỐI KÌ NHÉ
